CHƯƠNG VII

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT TTHC
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ ĐẦU MỐI
1. Tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.

2. Phối hợp với Phòng KSTTHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ ĐẦU MỐI

1. Chủ động tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị về việc chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách TTHC và kiểm soát TTHC tại đơn vị; đồng thời phối hợp với các bộ phận có liên quan của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật.

2. Đề xuất triển khai tập huấn, phổ biến văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung cải cách TTHC và kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức có liên quan trong đơn vị.

3. Giúp Thủ trưởng đơn vị hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.

4. Phối hợp với các bộ phận có liên quan của đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC do Thủ trưởng giao.

5. Theo dõi, đôn đốc các bộ phận, công chức trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

6. Giúp Thủ trưởng đơn vị thực hiện việc tổng hợp, báo cáo các nội dung có liên quan đến hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý PAKN, vướng mắc về quy định hành chính thường xuyên theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu.

7. Nghiên cứu đề xuất với Thủ trưởng đơn vị và với Phòng KSTTHC của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh các sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC và kiểm soát TTHC.

8. Tham gia các hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ, ngành, địa phương cùng với cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC về các vấn đề có liên quan đến phạm vi chức năng quản lý của đơn vị khi có yêu cầu.

9. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát TTHC do Bộ, ngành, địa phương tổ chức.

10. Được hưởng các chế độ theo quy định và được đề xuất khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. CÁCH THỨC THIẾT LẬP, SỬ DỤNG CÁN BỘ ĐẦU MỐI

1. Thiết lập hệ thống cán bộ, công chức đầu mối

Việc thiết lập hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện như sau:

1.1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thủ trưởng đơn vị là người có trách nhiệm lựa chọn và phân công đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC. Mỗi đơn vị cần có tối thiểu một (01) công chức đầu mối. Cụ thể như sau:

- Đối với các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành bố trí ở mỗi đơn vị tối thiểu một cán bộ, công chức đầu mối là lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 
- Đối với các Tổng cục thuộc Bộ, nếu có Tổ chức pháp chế thuộc Tổng cục, thì bố trí 01 người thuộc Tổ chức pháp chế làm đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC để liên hệ thường xuyên với Phòng KSTTHC thuộc Tổ chức pháp chế Bộ; nơi không có Tổ chức pháp chế có thể bố trí 01 đầu mối ở đơn vị phù hợp.
Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục thuộc Bộ có thể tổ chức hệ thống công chức làm đầu mối của Tổng cục để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại Tổng cục. Danh sách cán bộ, công chức đầu mối của các đơn vị trực thuộc Tổng cục được gửi về Phòng KSTTHC thuộc Tổ chức pháp chế Bộ để trao đổi, liên hệ khi cần thiết. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, mối quan hệ công tác của đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục do Tổng cục quy định và bảo đảm thực hiện.

- Đối với các Bộ, cơ quan có hệ thống ngành dọc đóng tại địa phương, việc thiết lập cán bộ, công chức đầu mối thực hiện như sau: 

+ Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC là cán bộ, công chức của đơn vị do Thủ trưởng cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương phân công;

+ Mỗi đơn vị bố trí một (01) cán bộ, công chức đầu mối. Nếu đơn vị có Phòng Pháp chế thì cán bộ, công chức đầu mối thuộc Phòng Pháp chế của đơn vị. 

+ Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, mối quan hệ công tác của đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương do Bộ, cơ quan quy định và bảo đảm thực hiện.

Tuy nhiên, kiểm soát TTHC liên quan đến việc điều phối hoạt động, phân công thực hiện; do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC, các cơ quan, đơn vị nên bố trí lãnh đạo cấp Phòng hoặc tương đương trở lên, có trách nhiệm và nhiệt tình với công việc làm đầu mối về kiểm soát TTCH.

1.2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh (trừ Sở Tư pháp)
+ Nơi không có tổ chức pháp chế, bố trí ở mỗi cơ quan tối thiểu 02 cán bộ, công chức đầu mối, gồm: 01 lãnh đạo Sở, ban, ngành và 01 lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương làm đầu mối; 
+ Nơi có Phòng Pháp chế, bố trí tối thiểu 02 cán bộ, công chức đầu mối, gồm: 01 lãnh đạo Sở, ban, ngành và 01 lãnh đạo Phòng Pháp chế.
b) Đối với UBND cấp huyện

Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC là cán bộ, công chức của Ủy ban do Chủ tịch UBND cấp huyện phân công. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu công việc, UBND cấp huyện nên bố trí tối thiểu 02 người làm đầu mối, trong đó 01 lãnh đạo UBND cấp huyện và 01 cán bộ là lãnh đạo Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện (ví dụ: Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện,...).

c) Đối với UBND cấp xã

Công chức đầu mối kiểm soát TTHC là công chức Tư pháp (trong số các chức danh công chức Tư pháp của UBND cấp xã) do Chủ tịch UBND cấp xã phân công, mỗi đơn vị có 01 đầu mối.

1.3. Để hệ thống cán bộ, công chức thực hiện tốt vai trò đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC, Phòng KSTTHC cần tham mưu với người đứng đầu Tổ chức pháp chế ở Bộ, ngành và Giám đốc Sở Tư pháp ở địa phương đề nghị và trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc công nhận danh sách hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC để bảo đảm ổn định và phát huy vai trò, trách nhiệm được giao.

2. Tổ chức hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối

- Tổ chức tập huấn, bồi bưỡng nghiệp vụ tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức đầu mối.

- Thiết lập hệ thống chia sẻ thông tin hai chiều giữa Phòng KSTTHC và các cán bộ, công chức đầu mối để kịp thời:

+ Chia sẻ thông tin về các hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC chung và các hoạt động cụ thể liên quan đến phạm vi chức năng quản lý của đơn vị; 

+ Nhận thông tin phản hồi về các báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời tháo gỡ.

+ Chia sẻ sáng kiến, bài học kinh nghiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức giao ban định kỳ về công tác kiểm soát TTHC.

- Phối hợp, hỗ trợ trong việc triển khai thực hiện các hoạt động về kiểm soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.

3. Triển khai hoạt động kiểm soát TTHC của cán bộ, công chức đầu mối 

a) Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Phòng KSTTHC giúp người đứng đầu Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ và Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo hướng dẫn của Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp.

Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng, cán bộ, công chức làm đầu mối sẽ nghiên cứu, đề xuất với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức có liên quan trong đơn vị.

b) Tham gia kiểm soát quy định về TTHC trong dự thảo VBQPP

Khi tham gia kiểm soát quy định về TTHC, cán bộ, công chức đầu mối thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Hướng dẫn các cán bộ, công chức, bộ phận có liên quan trong đơn vị điền biểu mẫu ĐGTĐ và tính toán chi phí tuân thủ TTHC.

- Tham gia góp ý kiến về quy định TTHC trong dự thảo VBQPPL.

- Tham gia các hoạt động tham vấn về các vấn đề liên quan đến quy định về TTHC trong dự thảo VBQPPL do cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC tổ chức.

c) Về thực hiện công bố, công khai TTHC

Cán bộ, công chức đầu mối có thể thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Hướng dẫn các cán bộ, công chức, bộ phận có liên quan trong đơn vị thực hiện việc công bố, công khai TTHC theo đúng quy định.

- Tham gia góp ý kiến hoàn chỉnh lần cuối hồ sơ dự thảo Quyết định công bố TTHC trước khi gửi đến Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan và Sở Tư pháp.

d) Rà soát, đánh giá TTHC

- Hướng dẫn, phối hợp với các bộ phận có liên quan trong đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị theo kế hoạch của đơn vị, cơ quan cấp trên.

- Tham gia các hoạt động rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực thi phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt.

đ) Về tiếp nhận, xử lý PAKN, cán bộ, công chức đầu mối phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC và cơ quan, đơn vị chuyên môn được giao xử lý PAKN để theo dõi, đôn đốc và thông tin kịp thời về kết quả xử lý PAKN cho cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC.

e) Tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị

Cán bộ, công chức đầu mối có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 


CHƯƠNG VIII.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC

I. CẤP BÁO CÁO VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Cấp báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC

Có ba cấp báo cáo:

- Báo cáo cấp cơ sở;

- Báo cáo tổng hợp cấp 1;

- Báo cáo tổng hợp cấp 2;

- Báo cáo tổng hợp cấp 3.

2. Trách nhiệm báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC

2.1. Trách nhiệm báo cáo cấp cơ sở

Các cơ quan, đơn vị sau đây có trách nhiệm thực hiện báo cáo cấp cơ sở:

- UBND cấp xã;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh;
- Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (ngành dọc) ở cấp huyện trực thuộc cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và các cơ quan ngành dọc ở cấp tỉnh trực thuộc cơ quan ngành dọc cấp Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan.

- Các đơn vị chức năng thuộc Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp.
2.2. Trách nhiệm báo cáo tổng hợp cấp 1

Các cơ quan sau đây có trách nhiệm báo cáo tổng hợp cấp 1:

- UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo của các UBND cấp xã trên địa bàn và báo cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện là đơn vị có nhiệm vụ giúp UBND cấp huyện xây dựng báo cáo tổng hợp cấp 1, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký, ban hành.

- Các cơ quan ngành dọc ở cấp Trung ương tổng hợp báo cáo của các cơ quan ngành dọc trực thuộc.
2.3. Trách nhiệm báo cáo tổng hợp cấp 2

Các cơ quan sau đây có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cấp 2:

- UBND cấp tỉnh tổng hợp báo cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và báo cáo tổng hợp cấp 1 của các UBND cấp huyện.

Sở Tư pháp là cơ quan có nhiệm vụ giúp UBND cấp tỉnh xây dựng báo cáo tổng hợp cấp 2, trình Chủ tịch UBND ký, ban hành.

- Bộ, cơ quan tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ, cơ quan.

Tổ chức pháp chế thuộc Bộ, cơ quan là đơn vị có nhiệm vụ giúp Bộ, cơ quan xây dựng báo cáo tổng hợp cấp 2, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ký, ban hành.
2.4. Trách nhiệm báo cáo tổng hợp cấp 3

Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh và đơn vị chức năng trực thuộc. 

Cục KSTTHC có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh và đơn vị chức năng trực thuộc, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký, ban hành.

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Có hai hình thức báo cáo

- Báo cáo định kỳ: 6 tháng/lần; và báo cáo năm.

- Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu quản lý của Bộ Tư pháp hoặc phục vụ yêu cầu của cơ quan cấp trên; được thực hiện bằng văn bản của Bộ Tư pháp hoặc Thủ trưởng đơn vị được ủy quyền.

2. Thời điểm lấy số liệu báo cáo định kỳ và thời hạn báo cáo

2.1. Thời điểm chốt số liệu báo cáo

- Đối với báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm, thời điểm lấy số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 5 của năm thực hiện báo cáo.

- Đối với báo cáo năm, thời điểm lấy số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm thực hiện báo cáo.  
2.2. Thời hạn gửi báo cáo

- Thời hạn gửi báo cáo cơ sở được tính không quá 05 ngày kể từ ngày chốt số liệu báo cáo (tức là chậm nhất trước ngày 05 tháng 6, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo cơ sở phải gửi báo cáo về cho cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo).

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp được tính cách nhau không quá 10 ngày đối với mỗi cấp báo cáo.

Ví dụ: UBND cấp huyện nhận được báo cáo định kỳ 6 tháng của UBND cấp xã vào ngày 05 tháng 6 hàng năm thì UBND cấp huyện tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Sở Tư pháp chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 hàng năm; Sở Tư pháp tổng hợp số liệu, hoàn thiện báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, gửi báo cáo định kỳ về Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 25 tháng 6 hàng năm.

- Thời hạn hoàn thành báo cáo tổng hợp cấp 3 của Cục KSTTHC thuộc Bộ Tư pháp chậm nhất là ngày 05 tháng 7 hàng năm. 
Riêng báo cáo năm, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo. 
3. Hình thức báo cáo và cách thức gửi báo cáo

Báo cáo được thực hiện bằng hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử dưới dạng tập tin PDF hoặc bản Scan, cụ thể như sau:

- Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ tưởng cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo; được gửi theo đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp; đồng thời gửi kèm theo văn bản điện tử dưới dạng Word. 

- Báo cáo bằng văn bản điện tử phải là văn bản dưới dạng tập tin PDF hoặc các tập tin không thể chỉnh sửa dưới hình thức quét (scan) từ bản gốc (có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan và dấu đỏ của cơ quan); đồng thời gửi kèm theo văn bản điện tử dưới dạng Word.

III. NỘI DUNG BÁO CÁO 

Báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC được sử dụng để mô tả về kết quả đã làm được, những việc chưa làm được; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý, giải quyết; đồng thời nêu các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong kỳ báo cáo tới.

Nội dung cơ bản gồm:

1. Về tình hình, kết quả đánh giá tác động của quy định TTHC

a) Đối với báo cáo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, nêu rõ trong kỳ báo cáo đã đánh giá tác động tổng số bao nhiêu TTHC quy định tại tổng số bao nhiêu dự án, dự thảo VBQPPL, trong đó nêu cụ thể:

- Đã đánh giá tác động bao nhiêu TTHC quy định tại bao nhiêu dự án luật, pháp lệnh (nếu có);

- Đã đánh giá tác động bao nhiêu TTHC quy định tại bao nhiêu dự thảo nghị định (nếu có);

- Đã đánh giá tác động bao nhiêu TTHC quy định tại bao nhiêu quyết định của TTg (nếu có);

- Đã đánh giá tác động bao nhiêu TTHC quy định tại bao nhiêu dự thảo thông tư (nếu có).

b) Đối với báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nêu rõ trong kỳ báo cáo đã đánh giá tác động tổng số bao nhiêu TTHC quy định tại tổng số bao nhiêu dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó nêu cụ thể:

- Đã đánh giá tác động bao nhiêu TTHC quy định tại bao nhiêu dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (nếu có);

- Đã đánh giá tác động bao nhiêu TTHC quy định tại bao nhiêu dự thảo quyết định của UBND tỉnh (nếu có);

- Đã đánh giá tác động bao nhiêu TTHC quy định tại bao nhiêu dự thảo chỉ thị của UBND tỉnh (nếu có). 

2. Về tình hình, kết quả tham gia ý kiến đối với văn bản QPPL có quy định về TTHC

a) Đối với báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nêu rõ trong kỳ báo cáo đã tham gia ý kiến tổng số bao nhiêu TTHC được quy định tại bao nhiêu dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Đối với báo cáo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, nêu rõ trong kỳ báo cáo đã tham gia ý kiến tổng số bao nhiêu TTHC được quy định tại bao nhiêu dự thảo thông tư hoặc thông tư liên tịch;

c) Đối với báo cáo của các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nêu rõ trong kỳ báo cáo đã tham gia ý kiến tổng số bao nhiêu thủ tục giải quyết công việc được quy định tại bao nhiêu dự thảo văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền do cơ quan nhà nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban hành;

d) Đối với báo cáo của Cục Kiểm soát TTHC thuộc Bộ Tư pháp, nêu rõ trong kỳ báo cáo đã tham gia ý kiến tổng số bao nhiêu TTHC quy định tại tổng số bao nhiêu dự án, dự thảo VBQPPL, trong đó nêu cụ thể: 

- Đã tham gia ý kiến đối với bao nhiêu TTHC tại bao nhiêu dự án luật, pháp lệnh;

- Đã tham gia ý kiến đối với bao nhiêu TTHC tại bao nhiêu dự thảo nghị định;

- Đã tham gia ý kiến đối với bao nhiêu TTHC tại bao nhiêu dự thảo quyết định của Thủ tướng;

- Đã tham gia ý kiến đối với bao nhiêu TTHC tại bao nhiêu dự thảo thông tư, thông tư liên tịch do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo.

3. Về tình hình, kết quả tham gia thẩm định quy định TTHC tại dự án, dự thảo VBQPPL

a) Đối với báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nêu rõ trong kỳ báo cáo đã tham gia thẩm định tổng số bao nhiêu TTHC được quy định tại bao nhiêu dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Đối với báo cáo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, nêu rõ trong kỳ báo cáo đã tham gia thẩm định tổng số bao nhiêu TTHC được quy định tại bao nhiêu dự thảo thông tư hoặc thông tư liên tịch;

c) Đối với báo cáo của các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nêu rõ trong kỳ báo cáo đã tham gia thẩm định tổng số bao nhiêu thủ tục giải quyết công việc được quy định tại bao nhiêu dự thảo văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền do cơ quan nhà nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban hành;

d) Đối với báo cáo của Cục Kiểm soát TTHC thuộc Bộ Tư pháp, nêu rõ trong kỳ báo cáo đã tham gia thẩm định tổng số bao nhiêu TTHC quy định tại tổng số bao nhiêu dự án, dự thảo VBQPPL, trong đó nêu cụ thể: 

- Đã tham gia thẩm định đối với bao nhiêu TTHC tại bao nhiêu dự án luật, pháp lệnh;

- Đã tham gia thẩm định đối với bao nhiêu TTHC tại bao nhiêu dự thảo nghị định;

- Đã tham gia thẩm định đối với bao nhiêu TTHC tại bao nhiêu dự thảo quyết định của Thủ tướng;

- Đã tham gia thẩm định đối với bao nhiêu TTHC tại bao nhiêu dự thảo thông tư, thông tư liên tịch do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo.

Ngoài các nội dung cơ bản nêu trên, cơ quan báo cáo tại các điểm a, b, c, d Khoản 3 Điều này nêu rõ việc tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo đối với ý kiến tham gia về quy định TTHC của các cơ quan tham gia ý kiến.

5. Về tình hình, kết quả công bố, công khai và nhập dữ liệu thủ tục hành chính vào CSDLQG

a) Tình hình, kết quả ban hành Quyết định công bố trong kỳ báo cáo, trong đó cung cấp các thông tin cơ bản sau đây: số lượng Quyết định công bố,  trong đó:

- Số TTHC quy định mới;

- Số TTHC sửa đổi, bổ sung; 

- Số TTHC hủy bỏ, bãi bỏ.

b) Tình hình, kết quả nhập dữ liệu về quy định TTHC, trong đó cung cấp thông tin cơ bản sau đây:

- Số TTHC đã được nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy định TTHC;

- Số TTHC đề nghị mở công khai.

6. Về tình hình, kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC (nếu có), trong đó cung cấp các thông tin cơ bản sau đây:

a) Tổng số TTHC được tiến hành rà soát, đánh giá;

b) Kết quả rà soát: 

- Số TTHC và số VBQPPL dự kiến sửa đổi, bổ sung, quy định mới theo thẩm quyền;

- Số TTHC và số VBQPPL kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, quy định mới.

7. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

a) Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong tháng, trong đó:

- Số hồ sơ mới tiếp nhận;

- Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua;

b) Kết quả giải quyết TTHC 

- Số hồ sơ đã giải quyết, trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn; số hồ sơ giải quyết quá hạn;

- Số hồ sơ đang giải quyết, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn; số hồ sơ đã quá hạn.

8. Về tình hình, kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

a) Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó:

- Số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính;

- Số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính.

b) Số phản ánh, kiến nghị đã chuyển xử lý: ...

c) Số phản ánh, kiến nghị đã có kết quả xử lý:...

9. Tình hình, kết quả thực hiện công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC.

10. Tình hình, kết quả nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC (nếu có).

11. Nội dung khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

IV. BIỂU MẪU CHI TIẾT
Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, gồm có: Báo cáo tổng hợp và các biểu thống kê số liệu kèm theo.

Xem mẫu Báo cáo tổng hợp và biểu số liệu báo cáo tại Phần III của Sổ tay hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cụ thể:

- Mẫu Báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC: mẫu số 07;

- Các biểu số liệu báo cáo:


+ Biểu số liệu báo cáo về kết quả ĐGTĐ: mẫu số 08;

+ Biểu số liệu báo cáo về kết quả tham gia ý kiến về quy định TTHC tại dự án, dự thảo VBQPPL: mẫu số 09;

+ Biểu số liệu báo cáo về kết quả tham gia thẩm định quy định TTHC tại dự án, dự thảo VBQPPL: mẫu số 10;

+ Biểu số liệu báo cáo về kết quả kết quả công bố, công khai TTHC: mẫu số 11;

+ Biểu số liệu báo cáo về kết quả rà soát, đánh giá TTHC: mẫu số 12;

+ Biểu số liệu báo cáo về kết quả giải quyết TTHC: mẫu số 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

+ Biểu số liệu báo cáo về kết quả thực hiện truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC.

